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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Quảng Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành cách thức, tiêu chí đánh giá lựa chọn Luật sư của 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-STP ngày 10/8/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ- CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 
 Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT- BTIP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                                                                                                GIÁM ĐỐC
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo TT;                                                                                                   (Đã ký)
- Website Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, P.PTCS (02).                                                   
                                                                                                      Phan Thị Bích Thủy
CÁCH THỨC, TIÊU CHÍ, THANG BẢNG ĐIỂM

 ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ LỰA CHỌN LUẬT SƯ

(Kèm theo Quyết định số 179/QĐ-TTTGPL ngày 30 tháng 10 năm 2018 
của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình)

1. Cách thức đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư. 
 Việc đánh giá được tiến hành qua 02 bước, bao gồm:
Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. 
 Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư (gọi tắt là Tổ đánh giá luật sư) sử dụng tiêu chí đạt hoặc không đạt để đánh giá.
- Hồ sơ đạt yêu cầu: Các hồ sơ nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BTP và đúng thời hạn theo Thông báo lựa chọn luật sư.
· Hồ sơ không đạt yêu cầu: Các hồ sơ nộp không đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BTP hoặc không đúng thời hạn theo Thông báo lựa chọn luật sư. 
Lưu ý: Chỉ những hồ sơ được đánh giá là đạt yêu cầu ở Bước 1 mới tiếp tục được đánh giá ở Bước 2.
Bước 2: Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý.
· Tổ đánh giá Luật sư sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để đánh giá, trong đó quy định cơ cấu điểm đối với từng tiêu chí.
· Điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên Tổ đánh giá luật sư và được xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 luật sư trở lên có cùng số điểm thì Tổ trưởng Tổ đánh giá luật sư quyết định.
 - Luật sư được lựa chọn phải có số điểm đánh giá cuối cùng từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng luật sư cần lựa chọn theo thông báo. 
  Trung tâm sẽ thông báo kết quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm. Quá thời hạn trên mà luật sư được lựa chọn không ký hợp đồng thì Trung tâm thông báo để ký hợp đồng với luật sư có số điểm cao kế tiếp sau (nếu còn). 
2. Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư.
	Stt
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa

	TC1
	Tiêu chuẩn chung
	10

	
	Tiêu chí 1: Luật sư có phẩm chất đạo đức tốt.
	05

	
	Tiêu chí 2: Luật sư có sức khỏe để bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý
	05

	TC2
	Tiêu chuẩn về hình thức hành nghề, lĩnh vực pháp luật được dựa trên xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư đang ký hợp đồng lao động tại Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.
	30

	
	Tiêu chí 1: Luật sư đăng ký thực hiện trợ giúp pháp lý cả 03 hình thức: tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật trên tất cả các lĩnh vực (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại).
	30

	
	Tiêu chí 2: Luật sư chỉ tham gia 02 trong 03 hình thức: tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật trên tất cả các lĩnh vực (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại).
	20

	
	Tiêu chí 3: Luật sư chỉ tham gia 01 hình thức: tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng hoặc tư vấn pháp luật trên tất cả các lĩnh vực (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại)..
	10

	TC3
	Tiêu chuẩn về quá trình hành nghề luật sư là thời gian luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề đến thời điểm hiện tại (bao gồm: hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và hành nghề với tư cách cá nhân) hoặc thông qua quá trình thực hiện vụ việc tham gia tố tụng hàng năm dựa trên Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư có xác nhận của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình.
	30

	
	Tiêu chí 1: Luật sư đã tham gia hành nghề từ đủ 08 năm trở lên hoặc thực hiện trên 80 vụ việc.
	30

	
	Tiêu chí 2: Luật sư đã tham gia hành nghề từ đủ 06 năm đến dưới 08 năm hoặc thực hiện từ đủ 60 đến dưới 80 vụ việc.
	25

	
	Tiêu chí 3: Luật sư đã tham gia hành nghề từ đủ 04 năm đến dưới 06 năm hoặc thực hiện từ đủ 40 đến dưới 60 vụ việc
	20

	
	Tiêu chí 4: Luật sư đã tham gia hành nghề dưới 04 năm hoặc thực hiện dưới 40 vụ việc.
	15

	TC4
	Tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tiễn tham gia trợ giúp pháp lý là thời gian luật sư ký hợp đồng cộng tác với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước theo Luật Trợ giúp pháp  lý năm 2006 hoặc thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng do Trung tâm phân công.
	30

	
	Tiêu chí 1: Luật sư cộng tác với Trung tâm từ đủ 08 năm trở lên hoặc thực hiện trên 50 vụ việc.
	30

	
	Tiêu chí 2: Luật sư cộng tác với Trung tâm từ đủ 06 năm đến dưới 08 năm hoặc thực hiện từ đủ 30 đến dưới 50 vụ việc.
	25

	
	Tiêu chí 3: Luật sư cộng tác với Trung tâm từ đủ 04 năm đến dưới 06 năm hoặc thực hiện từ đủ 20 đến dưới 30 vụ việc.
	20

	
	Tiêu chí 4: Luật sư cộng tác với Trung tâm dưới 04 năm hoặc thực hiện dưới 20 vụ việc.
	15


